
  

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TN 

TỈNH TN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
B¶n ¸n sè: 408/2018/HS -ST 
Ngµy: 25/10/2018 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè tN 
 

         Víi thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Ông Đồng Huy Hưởng 

C¸c héi thÈm nh©n d©n: Ông Trần Xuân Viện, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan 

Th­ ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bà Ma Thị Huyền Nhung -                  

Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè Th¸i Nguyªn, tØnh Th¸i Nguyªn. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n Thµnh phè Tn, tØnh Tn tham gia phiªn toµ:  
Bà Trần Thị Điệp - KiÓm s¸t viªn                                      

Ngµy 25/10/2018  t¹i Héi tr­êng, Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè Th¸i Nguyªn xÐt 
xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 402/2018 /HSST ngµy 24/9/2018 ®èi 
víi bÞ c¸o: Lê Phương N, Tên gọi khác: Không 

- Sinh ngày 22 tháng 2 năm 1979 tại tỉnh Hải D 

- Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 16, phường Đồng Quang, thành phố TN. 

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Bán 

vé xổ số.  

- Trình độ học vấn: 8/12 

   Bố: Lê Văn G, sinh năm 1943 

   Mẹ: Phạm Thị L, sinh năm 1943  

Bố, mẹ đều trú tại: Xóm Thanh H, xã Cẩm C, huyện Thanh H, tỉnh HD 

- Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ 2. 

- Chồng: Nguyễn Quốc T, sinh năm 1979. 

- Có 1 con sinh năm 2007. 

- Tiền án, tiền sự: Không  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 7/7/2018 đến ngày 12/7/2018, hiện đang tại ngoại 

tại nơi cư trú (Có mặt) 

Người làm chứng: Trần Anh T, sinh năm 1987, trú tại thôn Tứ, xã  Lương 

Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh BG(Vắng mặt); 

 Nguyễn Đình N, sinh năm 1998, trú tại thôn Nà Pài, xã Bảo L, huyện Cao 

L, tỉnh LS (Vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 16 giờ 10 phút ngày 6 tháng 7 năm 2018, tổ công tác của phòng Cảnh 

sát hình sự Công an tỉnh TN phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố TN làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 32 của phường đã phát hiện tại bàn 



  

bán vé xổ số của Lê Phương N, Nga đang đánh bạc bằng hình thức bán số lô cho 

Trần Anh T (sinh năm 1987, trú tại thôn Tứ, xã  Lương Phong, huyện Hiệp H, 

tỉnh BG) và Nguyễn Đình N (sinh năm 1998, trú tại thôn Nà Pài, xã Bảo Lâm, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang đối với Lê Phương N, thu giữ của Nga số tiền 7.830.000đ tiền 

NHNNVN (trong đó có 5.750.000đ Nga khai vừa bán số lô cho Tuấn và 

Nhiệm), 1 tờ giấy KT 8,5 x 13cm, 1 mặt có ghi nhiều số có chữ ký của Lê 

Phương N và một số tài sản khác, thu giữ của Trần Anh T 01 tờ giấy (cáp) KT 

7,5 x 8cm có ghi 06 x 150, thu giữ của Nguyễn Đình N 01 tờ giấy (cáp) KT 7,5 

x 8cm có ghi 22 x 100 Đ.  

Tại Cơ quan điều tra, Lê Phương N khai nhận: Nga làm hợp đồng đại lý 

bán vé xổ số cho Công ty  TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết TN. 

Hàng ngày, Nga bán xổ số tại vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, thuộc tổ 32, 

phường Hoàng Văn T, thành phố TN. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7 

năm 2018, có 2 thanh niên không quen biết đến bàn bán vé xổ số của Nga hỏi 

đánh bạc với Nga bằng hình thức mua số lô. Sau Nga được biết một người tên là 

Trần Anh T và một người tên là Nguyễn Đình N. Nga đã bán cho Tuân số lô 06 

là 150 điểm, mỗi điểm là 23.000đ, tổng cộng là 3.450.000đ, Nga viết  số lô Tuấn 

mua vào 1 tờ giấy gọi là cáp và đưa cho Tuân rồi nhận tiền. Sau đó, Nga tiếp tục 

bán cho N số lô 22 là 100 điểm, thành tiền là 2.300.000đ. Nga cũng viết cáp đưa 

cho Nhiệm rồi nhận tiền. Ngay lúc đó Nga bị tổ công tác của phòng CSHS Công 

an tỉnh TN phát hiện bắt quả tang như nêu trên.  

Về hình thức đánh bạc bằng số lô như sau: Tính theo điểm, mỗi điểm lô là 

23.000 đồng. Khi khách đến muốn mua số lô, khách sẽ chọn 2 số bất kỳ, Nga sẽ 

ghi số lô khách mua, ngày mua vào 1 tờ giấy gọi là cáp và đưa cho khách để làm 

cơ sở trả tiền khi khách thắng. Đến cuối ngày sẽ đối chiếu các số mà người mua 

đã chọn với 02 chữ số cuối của 27 giải thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc (từ 

giải đặc biệt đến giải bảy) mở thưởng cùng ngày. Nếu số của người mua đã chọn 

có 2 chữ số cuối trùng với 2 chữ số cuối của 1/27 giải thưởng của xổ số kiến 

thiết Miền Bắc ngày hôm đó thì mỗi điểm lô khách sẽ được hưởng số tiền là 

80.000 đồng. Tại thời điểm Nga bị phát hiện chưa có kết quả xổ số. 

Như vậy số tiền Nga dùng vào việc đánh bạc trong ngày 6 tháng 7 năm 

2018 là 5.750.000 đồng.  

Lời khai nhận của bị cáo Lê Phương N phù hợp với các tài liệu có trong hồ 

sơ vụ án như: Lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ. 

Vật chứng của vụ án:  

- 1 tờ giấy KT 21x 29,5cm 1 mặt có ghi nhiều số có chữ ký của Lê Phương 

N, 1 tờ giấy KT 8,5 x 13cm, 1 mặt có ghi nhiều số có chữ ký của Lê Phương N, 

1 cáp KT 7,5x8cm thu của Trần Anh T, 1 cáp KT 7,5x 8cm thu của Nguyễn 

Đình N được chuyển theo hồ sơ vụ án. 

- 7.830.000đ tiền NHNNVN. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xám trắng đã qua sử dụng, 

số IMEI 359831069865033 (thời điểm kiểm tra trong máy có lắp một sim có số 



  

thuê bao là 0162.663.1893) được niêm phong theo quy định, bên ngoài niêm 

phong có ghi dòng chữ “điện thoại Sumsung của Lê Phương N”. 

- 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio, số hiệu fx500ms, màu xám, đã qua 

sử dụng. 

- 01 bút bi hiệu Thiên Long, viết xanh, đã qua sử dụng. 

- 01 bàn đại lý xổ số bằng inox có mặt bàn KT khoảng 45cmx75cm cao 

khoảng 60cm, có biển ghi “Đại lý bán vé xổ số: Hợp đồng số 205HĐ- XSKT. 

- 02 ghế nhựa màu xanh da trời, không có phần tựa, đã qua sử dụng. 

- 01 ghế nhựa màu xanh da trời, có phần tựa, đã qua sử dụng. 
T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 408/CT-VKSTPTN ngµy 24/9/2018, ViÖn kiÓm s¸t 

nh©n d©n Thµnh phè Tn ®· truy tè Lê Phương N vÒ téi "Đánh bạc" quy định tại 

khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự. 

         T¹i phiªn tßa h«m nay bÞ c¸o khai nhËn hµnh vi ph¹m téi cña m×nh và công 

nhận néi dung b¶n c¸o tr¹ng ViÖn kiÓm s¸t ®· truy tè là đúng.   

 KÕt thóc phần thÈm vÊn, đ¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Tn gi÷ 

nguyªn quan ®iÓm truy tè. Đề nghÞ Héi ®ång xÐt xö: Áp dông khoản 1, Điều 

321, các điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51,  Điều 65 Bộ luật hình sự  xö ph¹t bÞ c¸o: 

Lê Phương N từ 06 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

là từ 12 đến 24 tháng.  

Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng 

Vật chứng của vụ án:  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi hiệu Thiên Long, viết xanh, đã qua sử dụng; 

01 bàn đại lý xổ số bằng inox có mặt bàn KT khoảng 45cmx75cm cao khoảng 

60cm, có biển ghi “Đại lý bán vé xổ số: Hợp đồng số 205HĐ- XSKT; 02 ghế 

nhựa màu xanh da trời, không có phần tựa, đã qua sử dụng; 01 ghế nhựa màu 

xanh da trời, có phần tựa, đã qua sử dụng , 01 sim có số thuê bao là 

0162.663.1893, 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio, số hiệu fx500ms, màu 

xám, đã qua sử dụng. 

       -Tịch thu sung công quỹ số tiền: 5.750.000 đồng. 

        - Tạm giữ để đảm bảo thi hành án số tiền 2.080.000 đồng;  01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Samsung, màu xám trắng đã qua sử dụng, số IMEI 

359831069865033; 

BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm và quyền kháng cáo bản án. 

Trong phần tranh luận, bị cáo không tranh luận thừa nhận việc truy tố là 

đúng tội, không oan và xin HĐXX xét xem cho bị cáo được cải tạo tại địa 

phương. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 



  

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, 

truy tố, xét xử: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, của Điều tra 

viên, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, của Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] . Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo Lê 

Phương N tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều 

tra, cùng với vật chứng đã thu giữ được và các chứng cứ, tài liệu khác thu thập 

có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử  có đủ cơ sở kết luận: Ngày 06 tháng 7 

năm 2018, tại tại khu vực tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Lê 

Phương N đã có hành vi đánh bạc với Trần Anh T và Nguyễn Đình N bằng hình 

thức mua bán số lô với số tiền là 5.750.000 đồng. 

Hành vi nêu trên của Lê Phương N đã cấu thành tội: “Đánh bạc” quy định 

tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

 [3]. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN truy tố bị cáo về tội 

danh và điều luật viện dẫn nêu trên là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

Nội dung Điều 321 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua 

bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng..., thì 

bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

[4] . Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:   

- Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, việc đưa 

ra  xét xử đối với bị cáo là cần thiết nhằm răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa 

chung; 

         - Xét nhân thân đối với bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền 

sự; 

- Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; phạm tội lần 

đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo không phải chịu 

tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. 

 [5].  Về hình phạt: Để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp cần áp 

dụng mức hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị 

cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Xét bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào 

HĐXX xem xét hình phạt cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác 



  

dụng giáo dục bị cáo thành người lương thiện, thể hiện chính sách khoan hồng 

của pháp luật. 

         Mức hình phạt vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị 

cáo là phù hợp.  

[6]. Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính. Hội đồng xét xử xét thấy 

bị cáo phạm tội mang tính vụ lợi nên phạt bổ sung một khoản tiền sung quỹ nhà 

nước theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.  

         [7].  Về vật chứng vụ án: 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi hiệu Thiên Long, viết xanh, đã qua sử dụng; 

01 bàn đại lý xổ số bằng inox có mặt bàn KT khoảng 45cmx75cm cao khoảng 

60cm, có biển ghi “Đại lý bán vé xổ số: Hợp đồng số 205HĐ- XSKT; 02 ghế 

nhựa màu xanh da trời, không có phần tựa, đã qua sử dụng; 01 ghế nhựa màu 

xanh da trời, có phần tựa, đã qua sử dụng , 01 sim có số thuê bao là 

0162.663.1893, 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio, số hiệu fx500ms, màu 

xám, đã qua sử dụng. 

       -Tịch thu sung công quỹ số tiền: 5.750.000 đồng. 

        - Tạm giữ để đảm bảo thi hành án số tiền 2.080.000 đồng;  01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Samsung, màu xám trắng đã qua sử dụng, số IMEI 

359831069865033; 

 [8]. Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật.  
Bëi c¸c lÏ trªn,   

QUYẾT ĐỊNH: 
Tuyªn bè: Bị cáo Lê Phương N phạm tội: “Đánh bạc”  

1. Áp dông khoản 1, 3  Điều 321, các điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51,  Điều 

65 Bộ luật hình sự  xö ph¹t bÞ c¸o: Lê Phương N 09 tháng tù cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 18 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng sung quỹ nhà nước. 

Giao bị cáo cho UBND phường Đồng Quang, thành phố TN, tỉnh TN giám 

sát và giáo dục. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 luật thi hành án hình sự. 

        2. Vật chứng vụ án: C¨n cø ĐiÒu 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 BLTTHS  
- Tịch thu tiêu hủy:  01 bút bi hiệu Thiên Long, viết xanh, đã qua sử dụng; 

01 bàn đại lý xổ số bằng inox có mặt bàn KT khoảng 45cmx75cm cao khoảng 

60cm, có biển ghi “Đại lý bán vé xổ số: Hợp đồng số 205HĐ- XSKT; 02 ghế 

nhựa màu xanh da trời, không có phần tựa, đã qua sử dụng; 01 ghế nhựa màu 

xanh da trời, có phần tựa, đã qua sử dụng , 01 sim có số thuê bao là 

0162.663.1893, 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio, số hiệu fx500ms, màu 

xám, đã qua sử dụng. 

       -Tịch thu sung công quỹ số tiền: 5.750.000 đồng. 



  

        - Tạm giữ để đảm bảo thi hành án số tiền 2.080.000 đồng;  01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Samsung, màu xám trắng đã qua sử dụng, số IMEI 

359831069865033. Vật chứng hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng của 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TN. 

          3. ¸n phÝ: C¨n cø §iÒu 136 BLTTHS ; Luật phí và lệ phí năm 2015; NQ 

326/2016/NQ - UBTVQH14 ngày 30/12;/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định án phí và lệ phí Tòa án. Buéc bị cáo Lê Phương N ph¶i nép 200.000 

đồng ¸n phÝ HSST vào ng©n s¸ch nhµ n­íc. 

           4. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
N¬i nhËn: 
- VKSND TPTN; 
- TAND tØnh TN; 
- C«ng an TPTN; 
- CCTHADS TPTN; 

- UBND phường Đồng Quang; 
- BÞ c¸o; 
- L­u hå s¬ vụ án; 
- L­u HS. 

 

 

 

 

 

 

                   TM. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm                

                 ThÈm ph¸n- Chñ täa phiªn tßa 

 

 

 

 

 

                                   Đồng Huy Hưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 


